
Ngày thi: 26/5/2018 Hình thức thi: Thực hành

Địa điểm: PHÒNG MÁY Ca thi: 9h00-9h15 Thời gian: 15 phút

KL
0

1 1 68CCOT10003 LÊ VIỆT  ANH 29/04/1999 68CCOT11

2 2 68CCOT10011 ĐỖ HÀ CHUNG 19/09/1999 68CCOT11

3 3 68CCOT10006 NGUYỄN HOÀNG MINH  ĐỨC 02/12/1999 68CCOT11

4 4 68CCOT10008 HOÀNG TRỌNG  ĐỊNH 28/05/1999 68CCOT11

5 5 68CCOT10013 BÙI ĐOÀN QUANG  HUY 03/09/1999 68CCOT11

6 6 68CCOT10005 PHÙNG VĂN  HUY 19/04/1999 68CCOT11

7 7 68CCOT10001 THIỀU CHÍ  HUY 03/02/1999 68CCOT11

8 8 68CCOT10009 TẠ VĂN  NHIÊN 24/10/1999 68CCOT11

9 9 68CCOT10007 NGUYỄN ANH  TUẤN 30/09/1999 68CCOT11

10 10 68CCOT10010 TRẦN QUANG  TUẤN 25/01/1999 68CCOT11

11 11 68CCOT10014 ĐỖ ANH  VŨ 22/07/1999 68CCOT11

12 12 67CCOT10045 PHÙNG TUẤN ANH 18/12/1998 67CCOT11

13 13 67CCOT10027 Phùng Văn Bảo 25/01/1998 67CCOT11

14 14 67CCOT10016 Phùng Quốc Dũng 03/02/1998 67CCOT11

15 15 67CCOT10006 Đỗ Văn Đạt 10/04/1998 67CCOT11

16 16 67CCOT10047 NGUYỄN HỒNG ĐẠT 19/02/1997 67CCOT11

17 17 67CCOT10028 Bùi Lê Minh Đức 10/02/1995 67CCOT11

18 18 67CCOT10021 Nguyễn Trung Đức 14/12/1998 67CCOT11

19 19 67CCOT10008 Lưu Minh Hiếu 08/09/1998 67CCOT11

20 20 67CCOT10180 NGUYỄN VĂN HIỀN 22/10/1998 67CCOT11

21 21 67CCOT10015 Phạm Văn Hòa 16/06/1998 67CCOT11

22 22 67CCOT10035 Đặng Văn Hoàng 03/11/1998 67CCOT11

23 23 67CCOT10030 Nguyễn Duy Khánh 01/02/1998 67CCOT11

24 24 67CCOT10020 Vũ Duy Long 27/07/1998 67CCOT11

25 25 67CCOT10012 Hoàng Hữu Nam 11/05/1997 67CCOT11

26 26 67CCOT10056 NGUYỄN TRUNG NGHĨA 24/10/1997 67CCOT11

27 27 67CCCD10029 Đỗ Ngọc Thắng 20/02/1988 67CCOT11

28 28 67CCOT10048 TRẦN ĐỨC THIỆN 02/12/1998 67CCOT11

29 29 67CCOT10032 Thiếu Chí Tiến 01/11/1998 67CCOT11

30 30 67CCOT10034 Nguyễn Ngọc Tường 08/01/1998 67CCOT11

Dự thi..............................Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV COI THI 1 GV COI THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG  KIỂM TRA: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 

Phòng: 302B2 

TT SBD Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp
Điểm

Ký tên Ghi chú
GK1 GK2

Danh sách gồm 30 sinh viên


